
DANH SÁCH CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐƯỢC ĐĂNG BẠ 

 

Tên Chỉ dẫn 

Địa lý 
Sản phẩm Ảnh 

Số Đăng 

bạ 
Ngày cấp 

Ph¼ Qu֝c NҼ֧c mԂm 

 

 

 

 00001 01.06.2001 

M֥c Ch©u Ch¯ Shan tuyԒt 

 

00002 06.6.2001 

Cognac 
RҼ֯u mӴnh 

(C֥ng h¸a Ph§p)  00003 13.5.2002 

Buôn Ma 

Thu֥t 
Cà phê nhân 

 

00004 14.10.2005 

ņoan H½ng BҼ֫i quӶ 

 

00005 8.2.2006 

B³nh ThuԀn QuӶ thanh long 

 

 

 

 

 

 

00006 15.11.2006 

LӴng SҺn Hoa h֟i 

 

 

 

 00007 15.02.2007 

 

 

 

 

 

 



Tên Chỉ dẫn 

Địa lý 
Sản phẩm Ảnh 

Số Đăng 

bạ 
Ngày cấp 

Pisco 
RҼ֯u 

(C֥ng h¸a Peru)  00008 23.5.2007 

Thanh Hà QuӶ vӶi thiԚu 

 

00009 25.5.2007 

Phan ThiԒt NҼ֧c mԂm 

 

 

 

 

 
00010 30.5.2007 

HӶi HԀu GӴo T§m Xoan 

 

00011 31.5.2007 

Vinh QuӶ cam 

 

 

00012 31.5.2007 

T©n CҼҺng Chè 

 

 

 

 

 00013 20.9.2007 

H֟ng D©n GӴo M֥t Bֱi ņ֛ 

 

 

 

 

 
00014 25.6.2008 

 

 

 

 

 

 



Tên Chỉ dẫn 

Địa lý 
Sản phẩm Ảnh 

Số Đăng 

bạ 
Ngày cấp 

Lֱc  NgӴn 

 

 

VӶi thiԚu 

 

 

 

 

 

 

 

 00015 25.6.2008 

H¸a L֥c Xoài Cát 

 

 

 

 

 00016 30.9.2009 

ņӴi Ho¨ng Chu֝i Ngֽ 

 

 

00017 30.9.2009 

VŁn Y°n QuԒ v֛ 

 

00018 07.01.2010 

HԀu L֥c MԂm t¹m 

 

 

 

 

 

 
00019 25.6.2010 

 

 

 

 

 



Tên Chỉ dẫn 

Địa lý 
Sản phẩm Ảnh 

Số Đăng 

bạ 
Ngày cấp 

HuԒ Nón lá 

 

00020 19.7.2010 

BԂc KӴn H֟ng kh¹ng hӴt 

 

00021 08.9.2010 

Ph¼c TrӴch QuӶ bҼ֫i 

 

 

 

 

 

 

 

00022 09.11.2010 

Scotch 

whisky 

RҼ֯u mӴnh 

(Sc֝t-len) 
 00023 19.11.2010 

Tiên Lãng Thu֝c l¨o 

 

 

 

 

00024 19.11.2010 

BӶy N¼i 
GӴo N¨ng Nhen 

ThҺm 

 

00025 10.10.2011 

Trùng Khánh HӴt dԎ 

 

00026 21.3.2011 

 

 

 

 

 

 

 



Tên Chỉ dẫn 

Địa lý 
Sản phẩm Ảnh 

Số Đăng 

bạ 
Ngày cấp 

B¨ ņen 
M«ng cӺu 

(Na) 

 

00027 10.8.2011 

Nga SҺn Cói 

 

00028 13.10.2011 

Trà My QuԒ v֛ 

 

00029 13.10.2011 

Ninh ThuԀn Nho 

 

00030 07.02.2012 

T©n TriԚu BҼ֫i 

 

00031 14.11.2012 

BӶo L©m H֟ng kh¹ng hӴt 

 

00032 14.11.2012 

 

 

 

 

 



Tên Chỉ dẫn 

Địa lý 
Sản phẩm Ảnh 

Số Đăng 

bạ 
Ngày cấp 

BԂc KӴn Quýt 

 

00033 14.11.2012 

Yên Châu Xoài tròn 

 

00034 30.11.2012 

M¯o VӴc MԀt ong bӴc h¨ 

 

  

00035 01.3.2013 

Bình Minh BҼ֫i NŁm Roi 

  

00036 29.8.2013 

HӴ Long ChӶ mֽc 

 

00037 12.12.2013 

BӴc Liêu Mu֝i Łn 
 

00038 12.12.2013 

LuԀn VŁn QuӶ bҼ֫i 

  

00039 18.12.2013 

Y°n Tֹ Hoa mai vàng 

   

00040 18.12.2013 

 



Tên Chỉ dẫn 

Địa lý 
Sản phẩm Ảnh 

Số Đăng 

bạ 
Ngày cấp 

QuӶng Ninh Con Ngán 

 

00041 19.03.2014 

Isan Thái Lan TҺ tԄm ruyԚn th֝ng 

 

00042 18.09.2014 

ņi֓n Bi°n GӴo 

 

00043 25.09.2014 

Vǫnh Kim v¼ sֻa l¸ r¯n 

  

00044 28.10.2014 

QuӶng Tr֗ HӴt ti°u 

 

00045 28.10.2014 

Cao Phong QuӶ cam 

 

00046 05.11.2014 

V©n ņ֟n Sá sùng 

 

00047 12.11.2015 

Long Khánh QuӶ Ch¹m ch¹m 

 

00048 08.06.2016 



Tên Chỉ dẫn 

Địa lý 
Sản phẩm Ảnh 

Số Đăng 

bạ 
Ngày cấp 

Ng֙c Linh S©m cֳ 

 

00049 16.08.2016 

Vǫnh BӶo Thu֝c l¨o 

 

00050 19.08.2016 

ThҼ֩ng Xuân QuԒ 

 

00051 10.10.2016 

Hà Giang Cam Sành  

 

00052 10.10.2016 

 


